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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334844861 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRANG THỊ TRÚC AN Nữ 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

2 334829332 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LỮ THÁI AN Nam 12/12/1995 Trà Vinh Kinh 6.38  

3 334909317 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LIÊN THÀNH AN Nam 27/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.05  

4 334844826 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ NGUYÊN ANH Nữ 08/01/1997 Trà Vinh Kinh 8.38  

5 334844827 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM MINH ANH Nam 22/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.66  

6 334909309 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM THÁI BẢO Nam 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.82  

7 334917476 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA QUỐC BẢO Nam 16/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.89  

8 334925448 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH BẢO Nam 21/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  

9 334851048 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 24/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.13  

10 334925423 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUÁCH VĂN CẦN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.51  

11 334941702 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ KIM CHI Nữ 23/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.93  

12 334948246 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG CHIÊU Nam 28/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.37  

13 334941253 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ HỒNG CƠ Nữ 17/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.22  

14 334949300 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH CƢỜNG Nam 25/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.98  

15 334925393 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ QUỐC CƢỜNG Nam 03/07/1995 Trà Vinh Kinh 5.51  

16 334900066 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM QUỐC CƢỜNG Nam 10/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.62  

17 334948103 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC DIỂM Nữ 03/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.89  

18 334948322 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THÚY DIỄM Nữ 10/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.46  

19 334844854 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU DIỆP Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.28  

20 334844853 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ DIỆP Nữ 14/12/1996 Trà Vinh Kinh 5.19  

21 334953946 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ THỊ PHƢƠNG DU Nữ 08/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

22 334909408 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ DUY Nam 05/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.71  

23 334929195 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THÀNH DUY Nam 23/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  



24 334844821 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM CHANH SÔ ĐA Nam 27/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.56  

25 334851033 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA SƠ HOANH ĐA Nam 20/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.36  

26 334961270 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC ĐÁNG Nam 24/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.53  

27 334909413 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG PHƢỚC ĐẠT Nam 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.97  

28 334867603 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRỊNH NGỌC ĐIỂM Nam 15/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.24  

29 334948249 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC ĐIỆP Nữ 22/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.81  

30 334909340 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN HẢI ĐÔNG Nam 11/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.11  

31 334917064 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ MƢỜI GIÀU Nữ 15/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.29  

32 334844858 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN NGỌC GIÀU Nữ 15/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.49  

33 334844879 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ THỊ GIÀU Nữ 19/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 7.41  

34 334948312 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGỌC HẢI Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

35 334909404 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THẾ HẢI Nam 02/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.08  

36 334844976 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH HẠO Nam 06/02/1996 Trà Vinh Kinh 5.51  

37 334909411 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA MINH HIỀN Nam 28/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

38 334909403 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ MINH HIẾU Nam 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

39 334925391 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TRUNG HIẾU Nam 04/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.94  

40 334909410 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC HIẾU Nữ 19/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

41 334909395 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HUỲNH HOA Nữ 04/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.62  

42 334948396 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HOA Nữ 02/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.47  

43 334948017 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HOA Nữ 30/06/1997 Sóc Trăng Kinh 6.06  

44 334949033 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH KHẮT HUY Nam 18/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.22  

45 334844902 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM TẤN HƢNG Nam 05/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.77  

46 334844819 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THỊ LANG HƢƠNG Nữ 14/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.58  

47 334851103 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM MỸ HƢƠNG Nữ 26/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.71  

48 334953667 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HƢỜNG Nữ 05/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.16  

49 334909383 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HƢỞNG Nữ 10/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.53  

50 334941252 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN THỊ HỬU Nữ 09/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.76  

51 334909321 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HOÀNG KHA Nam 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.54  

52 334948105 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ HUỲNH THẾ KHANG Nam 28/07/1997 Trà Vinh Kinh 7  

53 334867563 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CÔNG KHANH Nam 09/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.36  

54 334909414 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ QUỐC KHÁNH Nam 04/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

55 334909402 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH ĐĂNG KHOA Nam 01/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.54  



56 334806084 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN BÉ LAI Nam 05/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.45  

57 334953729 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỨA THỊ BÍCH LIÊN Nữ 01/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.66  

58 334917457 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THÚY LINH Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

59 334844878 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN BẢO LONG Nam 15/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

60 334851096 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH MINH LUÂN Nam 12/01/1995 Trà Vinh Kinh 6.13  

61 334909342 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦM MINH LƢƠNG Nam 10/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.30  

62 334941425 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HOÀNG MAI Nữ 10/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.48  

63 334844884 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG NGỌC MẾN Nữ 19/01/1997 Trà VInh Kinh 5.69  

64 334935895 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CÔ THỊ KIỀU MI Nữ 26/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.13  

65 334806595 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG MINH Nam 03/10/1993 Trà Vinh Khơ Me 5.89  

66 334917069 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH MINH Nam 10/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

67 334844907 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CÔNG MINH Nam 22/01/1997 An Giang Kinh 5.77  

68 334909339 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỨA PHÁT MINH Nam 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.53  

69 334948447 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CÔ NHỰT MINH Nam 09/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.93  

70 334917762 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN MỪNG Nam 18/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.64  

71 334909394 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VỎ ĐẠI NAM Nam 13/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.62  

72 334851060 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NÂU Nữ 04/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.21  

73 334851022 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ KIM NGÂN Nữ 02/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

74 334941426 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THỊ MỸ NGÂN Nữ 18/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.11  

75 334844915 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HỮU NGHĨA Nam 05/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.84  

76 334953251 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THẾ NGỌC Nữ 27/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.17  

77 334948009 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Nữ 03/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.43  

78 334844906 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LIÊN THÁI NGỌC Nam 16/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.24  

79 334909401 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG PHƢỚC NGUYÊN Nam 29/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.56  

80 334948008 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THẢO NGUYÊN Nữ 29/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.81  

81 334806074 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH MINH NHẬT Nam 01/01/1995 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

82 334867577 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ HUYỀN NHI Nữ 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.50  

83 334941309 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG THỊ NGỌC NHI Nữ 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

84 334953730 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH NHI Nữ 03/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.67  

85 334928285 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Nữ 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

86 334929239 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM HỒNG BẢO NHI Nữ 18/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.80  

87 334844885 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG VĂN NHÍ Nam 10/06/1996 Bến Tre Kinh 6.47  



88 334909405 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN QUỐC NHIỆM Nam 15/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.69  

89 334829159 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ PHƢƠNG NHUNG Nữ 17/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.43  

90 334844820 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN THỊ MỸ NHUNG Nữ 20/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.09  

91 334948020 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THANH NHƢ Nữ 29/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.14  

92 334953780 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 04/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

93 334953250 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NHƢ Nữ 11/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.78  

94 334948273 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH CHÂU PHA Nữ 02/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.02  

95 334909999 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TỪ VŨ PHONG Nam 20/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

96 334844968 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC PHONG Nam 15/08/1995 Trà Vinh Kinh 5.88  

97 334909113 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TIỂU PHỤNG Nữ 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.26  

98 312369573 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN KIM NGỌC PHỤNG Nữ 13/06/1997 Tiền Giang Kinh 6.28  

99 334961331 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM NGỌC PHỤNG Nữ 11/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.43  

100 334948539 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ BẢO PHƢƠNG Nữ 12/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.77  

101 334829393 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH TUẤN PHƢƠNG Nam 06/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.74  

102 334946737 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ BÍCH PHƢỢNG Nữ 03/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

103 334844856 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG BÍCH PHƢỢNG Nữ 20/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.66  

104 334948106 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CỐM DƢƠNG MINH QUỐC Nam 13/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

105 334909923 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM VĂN QUY Nam 06/05/1997 Sóc Trăng Kinh 6.77  

106 334935028 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TÚ QUYÊN Nữ 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

107 334702439 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM NI RIN Nam 18/09/1991 Trà Vinh Khơ Me 6.36  

108 334871292 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH QUÌ SÁCHE Nam 05/06/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.76  

109 334851050 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN VÌ SAL Nam 09/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.96  

110 334895832 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ NGỌC SÁNG Nữ 09/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.60  

111 334851062 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒNG THỊ SƢƠNG Nữ 13/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.52  

112 334844983 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TĂNG THANH TÂM Nữ 12/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.70  

113 334953613 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CÔ THỊ MINH TÂM Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.45  

114 334437947 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC TÂN Nam 09/04/1989 Trà Vinh Khơ Me 6.46  

115 334909307 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THẠCH Nam 16/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.54  

116 334844893 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DIỆP NGỌC THẠCH Nam 15/09/1996 Trà Vinh Kinh 5.48  

117 334909311 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH CHÍ THANH Nam 18/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.56  

118 334925202 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ TẤN THANH Nam 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.92  

119 334571796 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM NGỌC THANH Nam 10/10/1989 Trà Vinh Khơ Me 6.33  



120 334948028 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG THỊ THANH Nữ 29/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.98  

121 334844916 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LỮ ĐỨC THÀNH Nam 24/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

122 334885595 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HÀ NHẬT THẢO Nữ 20/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.97  

123 334601857 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THẢO Nam 01/01/1991 Trà Vinh Khơ Me 6.31  

124 334909409 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ MỸ THẢO Nữ 01/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.78  

125 334953259 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH NGÔ PHƢƠNG THẢO Nữ 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  

126 334527449 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHANH THI Nam 06/06/1991 Trà Vinh Khơ Me 5.39  

127 334851084 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THIÊNE Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.24  

128 334909407 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NHAN PHÚ ĐỨC THỊNH Nam 24/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.09  

129 334844911 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM CÔNG THOẠI Nam 12/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.92  

130 334344961 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TẠ KIM QUANG THOẠI Nam 01/08/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.59  

131 334867473 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH QUỐC THỜI Nam 06/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.06  

132 334909412 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀI THU Nữ 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.09  

133 334851059 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN MINH THUẬN Nam 24/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.41  

134 334894663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG THỊ ANH THƢ Nữ 22/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.72  

135 334925345 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ ANH THƢ Nữ 14/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

136 334948346 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TĂNG MINH THỪA Nam 20/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.43  

137 334882773 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG KẾ THỪA Nam 29/07/1996 Trà Vinh Kinh 5.04  

138 334909946 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM TIÊN Nữ 29/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

139 334954183 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ KIỀU TIÊN Nữ 16/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.73  

140 334948336 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TĂNG HỮU TÍNH Nam 24/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.19  

141 334917109 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CÔ THU TRANG Nữ 30/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.76  

142 334942000 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ BÍCH TRĂM Nữ 27/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.68  

143 334944379 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.14  

144 334844815 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN MINH TRÍ Nam 15/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.23  

145 334866134 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HUỲNH QUYÊN 

TRINH Nữ 17/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.39  

146 334954488 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TRÚC Nữ 06/06/1997 Trà vinh Khơ Me 6.35  

147 366189787 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN QUỐC TRUNG Nam 15/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.68  

148 334941909 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LỮ THỊ TRUNG Nữ 13/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.46  

149 334851071 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM NGỌC TRUNG Nam 13/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.99  

150 334909406 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TRƢỜNG Nam 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.81  

151 334851064 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC TÚ Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.89  



152 334909327 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THANH TÚ Nam 24/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.23  

153 334948207 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ KIM TÚ Nữ 17/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.87  

154 334946904 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ CẨM TÚ Nữ 12/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.12  

155 334948272 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG THỊ CẨM TÚ Nữ 26/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.87  

156 334851036 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM HỒNG TÝ Nam 10/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.73  

157 334851039 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ ÚT Nữ 13/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.35  

158 334824424 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU KEO SA VANL Nam 22/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.84  

159 334893417 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƢỜNG VÂN Nữ 05/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.76  

160 334909384 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ VẸN Nữ 06/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

161 334909308 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THANH VĨ Nam 11/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.36  

162 334909948 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HIỂN VINH Nam 25/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.94  

163 334844986 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THANH VỦ Nam 10/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.27  

164 334935537 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐƢỜNG VĂN VŨ Nam 23/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.67  

165 334935909 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH XUÂN Nam 20/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.51  

166 334941899 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DIỆP THỊ HỒNG XUYẾN Nữ 10/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

167 334948206 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM NGUYỄN NHƢ Ý Nữ 23/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.66  

  


